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Hình 1. Mặt bằng kết cấu 
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Hình 2. Sơ đồ tính tải động đất 

1. Độ cứng chống uốn của vách theo phương ngang nhà: 

Vách V1: 
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2. Độ cứng chống cắt của khung: 
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3. Tính hệ số H : 



Số hiệu: BM17/QT-PĐBCL-RĐTV       Trang: 2/3 

 

  6

6

1.55 10
105.0 3.02

1276.08 10

GA
H H

EI


  


  

4. Chuyển vị lớn nhất: 

Chuyển vị của tải phân bố tam giác: 

Tra đồ thị tại z/H=1 K1=0.23 
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5. Tìm độ lệch (góc xoay) lớn nhất của nhà: 

Tải phân bố tam giác: 
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6. Xác định moment và lực cắt của vách tại mặt ngàm: 

Moment phân phối vào hệ vách (tải phân bố tam giác): 
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Moment phân phối cho V1: 

 
6

1 6

636.056 10
0 45202.5 22531

1276.080 10
bV

M


 


 kNm 

Lực cắt phân phối vào hệ vách (tải phân bố tam giác): 
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Lực cắt phân phối cho V1: 
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7. Tính toán cốt thép dọc: 

Cặp nội lực tính toán: M=22531 kNm, N=30000 kN. 

Chọn diện tích vùng biên: 0.4
m
0.4

m
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  Lực dọc tại hai vùng biên: 
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Tính vùng biên trái (cấu kiện chịu kéo đúng tâm): 
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Kiểm tra hàm lượng: 

=2.6% (OK). 

Tính vùng biên chịu nén: 
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Kiểm tra hàm lượng: 

=3.6% (không thỏa). 
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Tính lại thép cho biên chịu nén (bỏ qua vùng biên kéo): 
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Kiểm tra hàm lượng: 

=0.9% (OK). 

Chọn thép cho cả 2 vùng biên: 10d20 (0.0031) 

Tính thép vùng giữa: 
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Chọn thép cấu tạo: d12a200. 

8. Cấu tạo cốt thép cho vách V1: 

 

9. English questions: 

- Shear Wall: 

+ Deflecting in a flexural mode 

+ Max. slope at the top 

- Frame: 

+ Deflecting in a shear mode 

+ Max. slope at the bottom 
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